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STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 
tính Nơi sinh Ngành Lớp 

1 16022491 Hoàng Tuấn Anh 25/11/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

2 16022401 Nguyễn Duy Võ Anh 16/12/1998 Nam Thái Nguyên Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

3 16022402 Nguyễn Huy Chương 02/09/1998 Nam Nghệ An Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

4 16022403 Đặng Văn Dũng 18/11/1998 Nam Vĩnh Phúc Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

5 16021566 Phạm Tuấn Dũng 20/09/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

6 16022306 Nguyễn Trọng Dương 21/12/1998 Nam Bắc Giang Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

7 16020039 Nguyễn Thành Đạt 07/09/1998 Nam Hải Phòng Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

8 16022404 Lưu Trường Giang 06/11/1997 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

9 16020227 Phan Đăng Trung Hiếu 11/12/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

10 16022405 Vũ Minh Hiếu 27/04/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

11 16020230 Nguyễn Minh Hoàng 13/02/1998 Nam Nam Định Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

12 16022406 Nguyễn Trọng Khải 25/12/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

13 16022408 Nguyễn Ngọc Lâm 25/09/1998 Nam Thanh Hóa Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

14 16022409 Nguyễn Thị Linh 12/10/1998 Nữ Bắc Ninh Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

15 16020066 Phí Hoàng Linh 26/03/1996 Nữ Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

16 16022410 Nguyễn Đức Mạnh 28/11/1998 Nam Hải Phòng Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

17 16022411 Phí Văn Minh 01/03/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

18 16022413 Trần Thế Nam 21/11/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

19 16021620 Lê Trung Nam Nhật 04/03/1998 Nam Hưng Yên Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

20 16020263 Hà Tuấn Phong 29/10/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 



21 16020267 Nguyễn Như Duy Phương 26/02/1998 Nam Bắc Giang Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

22 16020272 Nguyễn Duy Quang 13/08/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

23 16020271 Nguyễn Duy Quang 18/08/1998 Nam Bắc Giang Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

24 16020273 Nguyễn Tuấn Quang 22/02/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

25 16022480 Nguyễn Năng Sơn 20/02/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

26 16021415 Phạm Ngọc Tài 18/03/1998 Nam Thái Nguyên Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

27 16020278 Đỗ Đức Tâm 04/11/1998 Nam Hải Phòng Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

28 16020279 Võ Lê Minh Tâm 22/12/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

29 16022419 Phạm Xuân Thành 16/12/1998 Nam Hải Dương Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

30 16020280 Phan Tuấn Thành 06/04/1998 Nam Hà Tĩnh Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

31 16020282 Mẫn Minh Thảo 06/09/1998 Nữ Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

32 16020283 Nguyễn Đức Thảo 04/02/1998 Nam Quảng Ninh Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

33 16022494 Nguyễn Chiến Thắng 03/12/1998 Nam Quảng Ninh Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

34 16022420 Nguyễn Trường Thi 06/12/1998 Nam Nam Định Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

35 16020286 Lê Trung Thông 16/06/1998 Nam Hải Phòng Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

36 16020287 Chu Minh Tiến 25/10/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

37 16022421 Nguyễn Quang Triệu 24/02/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

38 16022417 Nguyễn Anh Tú 17/12/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

39 16020292 Trần Anh Tú 28/11/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

40 16022418 Thái Quốc Tuấn 12/12/1998 Nam Nghệ An Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

41 16020063 Nguyễn Thanh Tùng 10/12/1998 Nam Thanh Hóa Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

42 16020297 Nguyễn Xuân Tùng 30/10/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

43 16020298 Nguyễn Quốc Việt 17/08/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

44 16020300 Bùi Đức Anh 02/06/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

45 16020190 Đào Tuấn Anh 29/11/1998 Nam Hòa Bình Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

46 16020191 Đỗ Tuấn Anh 01/11/1998 Nam Hà Nam Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

47 16020192 Đỗ Xuân Anh 13/10/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

48 16020196 Nguyễn Đức Anh 07/05/1998 Nam Vĩnh Phúc Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

49 16020199 Nguyễn Tiến Tuấn Anh 14/11/1998 Nam Hưng Yên Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 



50 16020203 Nguyễn Tuấn Bình 23/01/1998 Nam Hải Dương Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

51 16020206 Nguyễn Mạnh Cường 07/01/1998 Nam Hưng Yên Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

52 16020208 Nguyễn Xuân Việt Cường 18/04/1998 Nam Thanh Hóa Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

53 16020214 Bùi Văn Trí Dũng 26/10/1998 Nam Liên bang Nga Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

54 16020216 Đỗ Ngọc Duy 26/11/1998 Nam Nam Định Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

55 16020209 Phạm Văn Đại 31/01/1998 Nam Thái Bình Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

56 16020043 Trần Minh Đức 10/04/1998 Nam Nam Định Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

57 16020213 Trần Vũ Đức 24/10/1998 Nam Thái Bình Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

58 16020218 Hoàng Giang 29/11/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

59 16020219 Nguyễn Trường Giang 31/08/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

60 16020220 Trần Trường Giang 19/10/1998 Nam Nam Định Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

61 16020226 Dương Minh Hiếu 16/11/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

62 16020225 Đỗ Đình Hiếu 24/03/1998 Nam Hưng Yên Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

63 16020228 Đồng Việt Hoàng 13/05/1998 Nam Thái Bình Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

64 16020229 Lê Hoàng 12/02/1998 Nam Phú Thọ Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

65 16020064 Ngô Minh Hoàng 02/07/1998 Nam Thanh Hóa Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

66 16020231 Nguyễn Văn Hoàng 19/01/1998 Nam Bắc Ninh Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

67 16020235 Phạm Đình Hùng 06/10/1997 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

68 16020236 Phạm Thanh Hùng 30/06/1998 Nam Hải Dương Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

69 16020240 Lê Viết Huy 27/09/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

70 16020237 Vũ Phúc Hưng 25/03/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

71 16020242 Dương Quang Khải 16/11/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

72 16020245 Trịnh Thị Lan 20/06/1998 Nữ Thanh Hóa Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

73 16020397 Nguyễn Thanh Lâm 09/06/1998 Nam Hải Dương Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

74 16020246 Đào Tuấn Linh 27/12/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

75 16020247 Phạm Thị Linh 13/09/1998 Nữ Nam Định Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

76 16020250 Lê Tuấn Long 09/10/1996 Nam CHLB Đức Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

77 16020249 Đào Xuân Lộc 10/08/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

78 16020046 Nguyễn Văn Mạnh 07/04/1998 Nam Nghệ An Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 



79 16020258 Nguyễn Phạm Việt Nam 03/09/1998 Nam Hà Nội Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

80 16022414 Nguyễn Xuân Nam 25/03/1993 Nam Hà Nam Khoa học Máy tính QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 
 
Danh sách có 80 sinh viên./. 


